
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUỲNH NHAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 460/QĐ-UBND Quỳnh Nhai, ngày 27 tháng 11 năm 2025 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh tham dự vòng 2 

 (vấn đáp) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

 xã Quỳnh Nhai năm 2025   

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 

001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ Nội vụ ban hành nội quy và 

quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức;   

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức và lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức xã tại Tờ trình số 02/TTr-

HĐTD ngày 27/11/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh tham dự vòng 2 

(vấn đáp) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo xã Quỳnh Nhai 

năm 2025, như sau: 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức xã Quỳnh Nhai năm 

2025 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát; 

- UBND các xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, HSTD, VHXH, 30b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tú 
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Phụ lục 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (VẤN ĐÁP) 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 

 của UBND xã Quỳnh Nhai) 

 

I. Vị trí: Giáo viên Mầm non hạng III, mã số V.07.02.26 

1. Kiến thức chung 

(1) Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

(2) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 

tháng 6 năm 2019.  

(3) Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

2. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ  

(1) Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường mầm non.  

(2) Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm non.  

(3) Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.  

(4) Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập.  

(5) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.  

II. Vị trí: Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29  

1. Kiến thức chung 

(1) Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

(2) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 

tháng 6 năm 2019.  
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(3) Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

2. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ  

(1) Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.  

(2) Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.  

(3) Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.  

(4) Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập.  

(5) Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông.  

(6) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.  

    III. Vị trí: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32 

  1. Kiến thức chung  

 (1) Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

  (2) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 

tháng 6 năm 2019.  

  (3) Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

  2. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ  

  (1) Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học.  

  (2) Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định đánh giá học sinh THCS và học sinh Trung học phổ thông;  
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  (3) Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.  

  (4) Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập.  

  (5) Chương trình tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT 

BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành 

chương trình giáo dục phổ thông.  

  (6) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

 IV. Vị trí: Kế toán viên hạng III (mã số V.06.031) 

1. Kiến thức chung  

 (1) Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

  (2) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 

tháng 6 năm 2019.  

  (3) Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

2. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ  

(1) Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2025; 

(2) Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật kế toán 

(3) Thông tư số 24/TT/2024 ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 

(4) Thông tư số 46/2025/TT-BTC ngày 20/6/2025 của Bộ Tài chính sửa 

đổi bỏ sung, bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và sắp xếp tổ chức chính 

quyền địa phương 2 cấp. 
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